DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN
 NĂM HỌC 2024 - 2025
1. CÁN BỘ QUẢN LÝ:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Công việc được giao


	Ghi chú

	1
	Trần Thu Hương
	10/01/1985
	Đại học
	Hiệu trưởng - Phụ trách chỉ đạo chung. Tham gia hoạt động giáo dục 2 giờ/tuần tại lớp 5 Tuổi C 
	

	2
	Vũ Thị Thu Mai

	11/07/1986
	Đại học
	Phó hiệu trưởng - Chỉ đạo CM khối Mẫu giáo; Phụ trách Phổ cập giáo dục; phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành; Các phong trào của nhà trường;
Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần tại lớp 4 Tuổi A; 
	

	3
	Hoàng Thị Huyền
	04/07/1974
	Đại học
	Phó hiệu trưởng - Chỉ đạo CM khối Nhà trẻ; Phụ trách Nuôi dưỡng – Bán trú; Cơ sở vật chất;Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần tại lớp Nhà trẻ A.
	


2. GIÁO VIÊN:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Công việc được giao


	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hiền 
	27/01/1991
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi A; Tổ phó tổ mẫu giáo 5 Tuổi
	Viên chức

	2
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc
	19/08/1992
	Cao đẳng
	Dạy lớp 5 tuổi A
	Hợp đồng 

	3
	Vũ Thị Hằng 
	07/08/1975
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi B; UVTTND
	Viên chức

	4
	Phạm Thị Hồng Xiêm
	09/07/1981
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi B; Thủ quỹ; Y tế
	Viên chức

	5
	Vũ Thị Huế 
	05/12/1970
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi C; UVTTND
	Viên chức

	6
	Nguyễn Văn Thanh 
	01/08/1992
	Đại học
	Biệt phái tại UBND xã từ ngày 16/10

	7
	Lê Thị Lệ
	25/02/1993
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi C; Bí thư đoàn thanh niên; Tổ trưởng tổ mẫu giáo 5 tuổi.
	Viên chức

	8
	Trịnh Thị Hằng
	13/02/1988
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi D; Chủ tịch CĐCS. 
	Viên chức

	9
	Hoàng Thị Hương
	18/08/1996
	Đại học
	Dạy lớp 5 tuổi D
	Viên chức

	10
	Phạm Thị Lương
	     03/09/1973
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi A
	Viên chức

	11
	Vũ Thị Thu Hà
	12/04/1993
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi A; TT tổ mẫu giáo 3+4 tuổi
	Viên chức

	12
	Trần Thị Hoan
	25/01/1988
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi B; Trưởng ban TTND
	Viên chức

	13
	Phạm Thị Hoa
	      13/05/1987
	Cao đẳng
	Dạy lớp 4 tuổi B
	Viên chức

	14
	Nguyễn Thị Huê
	03/05/1982
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi C
	Viên chức

	15
	Đặng Thị Xuân
	07/10/1989
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi C
	Viên chức

	16
	Nguyễn Thị Doan
	16/05/1989
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi D
	Viên chức

	17
	Nguyễn Thị Tươi
	27/01/1991
	Đại học
	Dạy lớp 4 tuổi D
	Viên chức

	18
	Bùi Thị Ngọc
	26/6/1980
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi A
	Viên chức

	19
	Trần Thị Huế
	07/12/1987
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi A
	Viên chức

	20
	Nguyễn Thị Phương Hằng
	27/07/1971
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi B
	Viên chức

	21
	Bùi Thị Gấm
	13/11/1988
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi B
	Viên chức

	22
	Nguyễn Thị Hà
	21/10/1995
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi C; UVBCHCĐCS
	Viên chức

	23
	Trần Thị Hương
	21/09/1994
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi C
	Viên chức

	24
	Vũ Thị Hà
	02/11/1993
	Đại học
	Dạy lớp 3 tuổi D; Tổ phó tổ mẫu giáo 3+4 T 
	Viên chức

	25
	Trần Thị Thương
	26/11/1984
	Cao đẳng
	Dạy lớp 3 tuổi D
	Viên chức

	26
	Trần Thị Thanh Thủy
	23/02/1985
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng A
	Viên chức

	27
	Vũ Thị Hằng 
	12/09/1990
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng A
	Viên chức. Nghỉ TS

	28
	Hoàng Thị Huệ
	05/02/1989
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng B; Tổ phó tổ Nhà trẻ + Nuôi dưỡng.
	Viên chức

	29
	Nguyễn Thị Hiền
	12/09/1988
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng B
	Viên chức

	30
	Trần Thị Huế A
	16/10/1984
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng C
	Viên chức

	31
	Lương Thị Hường
	12/9/1990
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng C
	Viên chức

	32
	Phạm Thị Hương
	04/02/1988
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng D; Tổ trưởng tổ Nhà trẻ + Nuôi dưỡng.
	Viên chức

	33
	Trần Thị Dành
	09/01/1971
	Đại học
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng D
	Viên chức

	34
	Trịnh Thị Hạnh
	02/03/1993
	Cao đẳng
	Dạy nhóm 24 - 36 tháng A
	Hợp đồng thay TS 


3. NHÂN VIÊN:

	1
	Phạm Thị Hương
	13/06/1985
	Cao đẳng
	Kế toán; Văn thư + Kết hợp phụ trách các phần mềm của cơ quan
	

	2
	Trương Thị Loan
	26/04/1974
	Chứng chỉ
	Nuôi dưỡng
	

	3
	Vũ Thị Nhung
	16/04/1966
	Chứng chỉ
	Nuôi dưỡng
	

	4
	Trần Thị Thắng
	01/01/1968
	Chứng chỉ
	Nuôi dưỡng
	

	5
	Vũ Thị Huyền
	11/03/1973
	Chứng chỉ
	Nuôi dưỡng
	

	6
	Vũ Văn Tỉnh
	12/06/1964
	
	Bảo vệ
	


Ngô Quyền, ngày 20 tháng 11 năm 2024
	
	                                         HIỆU TRƯỞNG


